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TỈNH AN GIANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG   

                                                                            An Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2026 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp 

Căn cứ Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2026 của 

UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Chương trình Khuyến nông địa phương 

trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-TTKN ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Trung 

tâm Khuyến nông tỉnh An Giang về việc phê duyệt tiêu chuẩn hàng hóa thuộc 

Chương trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp phục vụ Đề án 1 triệu ha 

chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng 

ĐBSCL tỉnh An Giang năm 2026; 

Để thực hiện thành công “Chương trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát 

thải thấp phục vụ Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải 

thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL tỉnh An Giang năm 2026” 

(Chương trình), Trung tâm Khuyến nông kính đề nghị Quý Công ty/Đơn vị/Doanh 

nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm, quan tâm cung cấp báo giá chi tiết vật tư, 

thiết bị tương ứng theo danh mục để Trung tâm có căn cứ thực hiện mua sắm hàng 

hóa cho Chương trình theo đúng qui định (phụ lục đính kèm).  

Địa chỉ gửi báo giá: Hồ sơ báo giá phải được niêm phong và gửi về Trung 

tâm Khuyến nông An Giang, 1224 Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang (Bà Trần Thị Cẩm Tú – Chủ nhiệm chương trình,  Phó Trưởng phòng 

Trồng trọt, số điện thoại: 0969.525.282). 

Thời hạn nhận báo giá: Đến hết ngày 17 tháng 7 năm 2026. 

Rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của Quý Công ty/Đơn vị/Doanh 

nghiệp./.  

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Lưu: VT, ttctu. 
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Phụ lục 1: Danh mục hàng hoá và yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 13/7/2026 của Trung tâm Khuyến nông) 

 

TT Hạng mục 

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công 

bố, ...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

dự 

kiến 

1 
Ống cảm biến ướt khô 

xen kẽ AWD 

1. Tiêu chuẩn phần cứng: 

- Vật liệu: nhựa PVC hoặc ABS cao cấp; 

- Cấu tạo: trọn bộ hoàn chỉnh; 

- Nguồn cấp: điện, từ pin dự phòng  ≥ 

2.500mAh và năng lượng mặt trời: ≥6V, 

từ 3 đến 6W/ hoặc từ pin dự phòng  ≥ 

2.500mAh. 

- Thời gian hoạt động: đảm bảo liên tục 

tối thiểu 120 ngày; 

- Loại cảm biến: radar hoặc lazer hoặc 

siêu âm; 

- Chuẩn bảo vệ: ≥ IP67; 

- Bộ hiệu chỉnh: có; 

- Bộ thu phát sóng: có; 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: có. 

- Sim điện thu và truyền dữ liệu; 

2. Tiêu chuẩn phần mềm: 

- Dải đo: tối thiểu -30 cm đến +20 cm; 

- Độ sai lệch: ≤ ±1 cm; 

- Định vị: GPS, hiển thị trên bản đồ GIS 

hoặc biểu đồ theo mùa vụ; 

- Tần suất đo: có thể tùy chỉnh theo yêu 

cầu sử dụng; 

- Phần mềm quản lý: cho phép miễn phí 

cài đặt ứng dụng lên các thiết bị di động 

như điện thoại, tablet và máy tính. Hỗ trợ 

tốt các hệ điều hành Android, iOS, 

Windows. 

- Bộ cài đặt ứng dụng kèm theo: có; 

- Phương thức gửi dữ liệu: 4G/LTE/5G 

và wifi 

- Lưu trữ dữ liệu: offline và online; 

- Quản lý dữ liệu: bảo mật, có phân 

quyền. 

- Tính năng chính: Đo và ghi nhận dữ liệu 

mực nước trên ruộng, chuyển, lưu dữ liệu; 

- Tính năng phụ: Bảo vệ quá áp, quá dòng; 

Cảnh báo trên ứng dụng về hoạt động bất 

thường, tình trạng pin, biến động dữ liệu 

Ống 40 



TT Hạng mục 

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công 

bố, ...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

dự 

kiến 

lớn; Tự động lưu dữ liệu khi không có 

đường truyền online; Tự động tải lên dữ 

liệu khi khôi phục đường truyền; Có thể 

thu hồi và tái thiết lập thiết bị, sử dụng cho 

các vụ sau. 

3. Tiêu chuẩn chính sách: 

-  Phí duy trì và truyền dữ liệu đến điện 

thoại và trang web 24 tháng (sim điện 

thoại thu và phí truyền dữ liệu). 

- Bảo hành phần cứng: tối thiểu 12 tháng, 

đổi mới trong vòng 1 tháng nếu có lỗi nhà 

sản xuất; Hỗ trợ bảo trì, sửa chữa miễn phí 

thay thế linh kiện trong thời hạn bảo hành. 

- Bảo hành phần mềm: đảm bảo sử dụng 

miễn phí phần mềm quản lý thiết bị và 

dữ liệu không thời hạn; Hỗ trợ cài đặt, 

hiệu chỉnh, khắc phục sự cố dữ liệu, quản 

trị dữ liệu.  

2 
Bộ thiết bị bay không 

người lái (drone) 

1. Tiêu chuẩn hàng hóa 

- Tình trạng: mới 100%, chưa kích hoạt 

bảo hành. 

- Thiết bị có đầy đủ chứng từ nhập khẩu, 

chứng nhận hợp quy của thiết bị phát/thu 

song vô tuyến, được đăng ký và cấp số 

hiệu lưu không. 

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật: 

a. Cấu tạo: 

Bộ thiết bị gồm: 

- 01 máy bay; 

- Tối thiểu 04 pin (Dung tích pin ≥ 41.000 

mAh); đi kèm cáp chuyển đổi pin, bộ sạc 

pin (Điện áp đầu vào AC một pha: 200 - 

264 V và đầu ra ≥ 62 V) 

- Tay cầm điều khiển từ xa (bao gồm pin 

và linh kiện đi kèm) 

- Hệ thống rãi-bình rãi; 

- Bộ vòi phun: 2 – 4 vòi phun ly tâm kép 

tiêu chuẩn (30 lít/phút); Độ rộng phun: 

Từ 4 đến 10m; 

- Bình chứa thuốc dạng lỏng: dung tích 

tối thiểu 70 lít; 

- Bình chứa chất khô: tối thiểu 70 kg; 

- Bộ phần mềm điều khiển đi kèm; 

- Bộ sách hướng dẫn đi kèm. 

Bộ 05 



TT Hạng mục 

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công 

bố, ...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

dự 

kiến 

b. Tính năng 

Thiết bị đa tính năng sạ lúa, bón phân, 

phun thuốc BVTV. 

- Hệ thống rải (gieo hạt) phân bón: Tải 

trọng rải ≥ 70kg; Dung tích thùng rải ≥ 

100 lít 

- Hệ thống phun: Tải trọng phun ≥ 70 lít; 

c. Công nghệ 

- Radar quét tránh chướng ngại vật. 

- Định vị: GNSS. 

- Tiêu chuẩn chống thấm nước từ IPX6K 

trở lên.  

- Thiết bị bay có camera quan sát hình ảnh 

thực tế khi bay. 

- Hệ thống cánh quạt chất liệu carbon siêu 

bền, chịu nhiệt, chống ăn mòn, đảm bảo 

an toàn khi bay.  

- Thân máy và linh kiện sử dụng vật liệu 

carbon, nhựa cao cấp chịu nhiệt, chịu lực, 

chống ăn mòn, an toàn điện. 

3. Chính sách, dịch vụ 

- Bao gồm các chi phí giao hàng tại nhà, 

đào tạo vận hành và các chi phí khác có 

liên quan đến thủ tục đăng ký và gắn thiết 

bị quản lý bay cho nông dân; 

- Bảo hành thiết bị: theo nhà sản xuất. 

- Sử dụng phần mềm miễn phí không thời 

hạn. 

- Cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa và 

thay thế linh kiện sau bảo hành. 

3 
Trạm giám sát côn 

trùng thông minh 

1. Tiêu chuẩn hàng hóa: 

- Năm sản xuất: 2026; 

- Hàng mới 100%; 

-   Bảo hành: 01 năm phần cứng; phần 

mềm miễn phí không thời hạn; 

-   Vận chuyển, lắp đặt trọn gói. 

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật: 

-  Kích thước (L x W x H): ≥ 1.83 x 1.61 

x 4.0 m.   

- Vật liệu: Inox 304.   

- Nguồn cấp: Ắc quy 12V, có tích hợp bộ 

sạc năng lượng mặt trời.   

Bộ 05 



TT Hạng mục 

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công 

bố, ...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

dự 

kiến 

- Phương thức dẫn dụ: Sử dụng đèn LED 

(UV, GBW) và pheromone. Có khả năng 

dẫn dụ tối thiểu 140 loại côn trùng.   

- Nguyên lý hoạt động: Sử dụng camera 

chụp ảnh côn trùng, tích hợp công nghệ 

điện toán biên và công nghệ máy học để 

phân tích, nhận diện và phân loại côn 

trùng theo thời gian thực.   

- Phương thức kết nối: 4G/5G.  

- Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ 0 – 70oC, 

độ ẩm 0 – 95%.  

3. Cấu tạo và tính năng:  

a. Tủ điều khiển trạm giám sát côn trùng 

thông minh  
-   Kích thước: ≥  DxRxC 

560x320x700mm  

-   Vật liệu: Tấm Inox 304  

-   Thông số Camera chụp ảnh côn trùng 

trong tủ:  

-   Độ phân giải (HxW): ≥ 2590 px x 

1942px  

-   Tỷ lệ khung hình: ≥ 14 fps  

-   Giao tiếp: USB 3.0  

-   Nhiệt độ hoạt động: 0 – 50 oC  

-   Tần xuất camera chụp lấy mẫu, phân 

tích cho 01 chu kỳ hoạt động: ≥ 5s/lần  

-   Có hệ thống Tự động dẫn dụ, nhận diện, 

thống kê số lượng, mật độ các chủng loại 

côn trùng.  

-   Có khả năng nhận diện tối thiểu 140 

loại côn trùng.  

-   Tự động vệ sinh sạch côn trùng sau quá 

trình hoạt động.  

- Trang bị hệ thống máy học có thể tùy 

chỉnh theo từng khu vực, loại cây trồng để 

nhận diện các chủng loại côn trùng mới. 

b. Hệ thống cảm biến quan trắc khí 

tượng  
* Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm  

-   Chất liệu: Nhựa PC  

-   Phạm vi đo nhiệt độ: - 40~+ 80 (℃)  

-   Kích thước ≥ 147.7x70.8x136mm  

* Cảm biến mưa  



TT Hạng mục 

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công 

bố, ...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

dự 

kiến 

-   Nhiệt độ hoạt động: từ -40°C đến 

150°C  

-   Phạm vi đo: ±13.5mT Trip, ±12mT 

Release  

* Cảm biến hướng gió và tốc độ gió  

-   Phạm vi tốc độ gió: 0 ~ 30m/s  

-   Phạm vi hướng gió: 0 ~ 3600  

-   Tốc độ gió khởi động: ≤ 0.3m/s  

-   Độ chính xác: ±（0.3＋0.03V) m/s, 

±1°  

-   Nhiệt độ làm việc: -30℃～70℃  

c. Tấm pin năng lượng mặt trời  

-   Điện thế: 12V  

-   Tổng công suất ≥ 550W  

-   Điện áp nguồn tối đa ≥ 42,57 V  

-   Dòng điện tối đa ≥ 12,92 A  

-   Chủng loại pin: Pin silic đơn tinh thể 

(monocrystalline) và khung nhôm  

d. Ắc quy tích hợp định vị GPS  

-   Dung lượng lưu trữ  ≥1.280Wh  

-   Điện áp định danh ≥ 12.8V  

-   Nhiệt độ làm việc; 0 – 60 ℃  

-   Điện thế: 12V  

-   Tiêu chuẩn chất lượng: TUV, UN38.3, 

Ul – cell  

e. Bộ sạc ắc quy từ pin năng lượng mặt 

trời  

-   Tự động nhận diện ắc quy 12/24V  

-   Điện áp hở mạch PV input: 100V (25℃)  

-   Dòng sạc tối đa: 40A  

-   Công suất hệ pin: 550W/12V  

-   Hiệu suất chuyển đổi: ≤98%  

-   Trọng lượng tịnh ≥2 kg  

f. Bộ khung thiết bị  

* Khung chân đế  

-   Kích thước: ≥ DxRxC 

1515x1145x2850 mm  

-   Vật liệu: Inox 304  

-   Độ dày: 1.5 mm  

* Khung đặt tấm pin năng lượng mặt trời  

-   Kích thước: ≥ DxRxC 2284x1145x36 

mm  

-   Vật liệu: Inox 304  

-   Độ dày: 2mm  



TT Hạng mục 

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công 

bố, ...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

dự 

kiến 

* Hàng rào bảo vệ  

-   Kích thước: ≥ DxRxC 

2320x2320x1850mm  

-   Vật liệu: Sử dụng 03 loại sắt vuông mạ 

kẽm gồm:  

-   Sắt vuông mạ kẽm 50mmx50mm dày 

1mm  

-   Sắt vuông mạ kẽm 30mmx30mm dày 

1mm  

-   Sắt vuông mạ kẽm 14mmx14mm dày 

1mm  

g. Nền móng cho trạm  

-   Kích thước: ≥ 2,8 m x 2,8m x 0.5m  

-   Vật liệu: gạch, cát, đá, xi măng  

-   Độ dày tường nền: ≥10cm  

h. Hệ thống chống sét  

* Kim thu:  

-   Kích thước: Æ12.5x1300mm  

-   Vật liệu: Bằng Đồng 

+ DÂY DẪN:  

-   Vật liệu: Dây điện PE Cu/PVC  

* Cọc tiếp địa:  

-   Kích thước: ≥  Æ16x2400 (mm)  

-   Số lượng: ≥ 01 cọc (tùy địa hình)  

-   Vật liệu: Thép carbon mạ đồng  

i. Thiết bị kết nối mạng internet để hệ 

thống hoạt động online  

-   Dải tần số: 824~960/1710~2170 MHz  

-   Phân cực: tuyến tính  

-   Vật liệu: Nhựa ABS  

-   Nhiệt độ hoạt động: -40℃～+85℃  

-   Độ ẩm: ≥ 95%  

-   Cấp bảo vệ: IP67  

-   Chi phí data trong 01 năm  

k. Vận chuyển và lắp đặt  

-   Thực hiện trọn gói 

l. Dịch vụ lưu trữ, xử lý dữ liệu và phần 

mềm  

-   Dịch vụ truyền tải dữ liệu hình ảnh 

trong 2 năm; 

-   Máy chủ lưu trữ hình ảnh trong 2 năm 

cho 1 thiết bị; 

-   Truy cập, tải dữ liệu hình ảnh thu thập 

trong 2 năm; 
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Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công 
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tính 
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lượng 
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kiến 

-   Đếm mật độ, số lượng côn trùng nhận 

dạng. Phân tích và trả kết quả dưới dạng 

biểu đồ đường/cột trực quan, xuất báo cáo 

số liệu theo form mẫu; 

-   Cung cấp phương pháp lưu trữ, dung 

lượng lưu trữ dữ liệu; 

-   Có hệ thống máy; Dữ liệu cuối sẽ được 

người dùng giám sát thông qua Máy tính 

(xem trên SaaS) và điện thoại thông minh 

(xem trên App); 

-   Điều khiển hệ thống đèn và quạt hút 

dẫn dụ ; 

-   Điều khiển camera, lưới lật, tần số lấy 

mẫu; 

-   Vệ sinh lưới lật; 

-   Trích xuất hình ảnh, dữ liệu, báo cáo 

theo nhiều dạng file hoặc dạng biểu đồ; 

-   Điều khiển từ xa tất cả các hệ thống 

giám sát côn trùng trong mạng lưới; 

-   Phân loại, thống kê số lượng, mật độ, 

về tình trạng sâu rầy dưới dạng biểu đồ, 

kết hợp với bộ lọc ngày tháng, loại côn 

trùng cần thống kê; 

-   Quản lý thông tin tài khoản, lịch sử 

đăng nhập vào hệ thống;   

m. Ứng dụng di động  

+ Ứng dụng hỗ trợ chạy trên thiết bị điện 

thoại di động với 2 hệ điều hành Android 

và iOS tải được trên app Store và CH play. 

Giao diện ứng dụng thiết kế trực quan, hỗ 

trợ chức năng: giám sát côn trùng, quan 

trắc nước, giá cả thị trường, canh tác lúa, 

quản lý thiết bị, thương mại điện tử, trạm 

thời tiết, thêm thiết bị, truy xuất nguồn 

gốc, thiết lập cảnh báo, dự báo thời tiết,.. 

+ Ứng dụng chia sẽ và kết nối dự liệu với 

trang web hoặc ứng dụng khác (nếu có). 

4 Phân Urê 

-    Loại hạt trong hoặc đục, màu trắng 

hoặc hơi ngã vàng, không có tạp chất bẩn 

nhìn thấy được, hòa tan trong nước.  

- Thành phần: Đạm tổng số (Nts) ≥ 46,0%; 

Biuret  ≤ 1,2%; Độ ẩm  ≤  1,0%.  

Kg 4.500 



TT Hạng mục 

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công 

bố, ...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

dự 

kiến 

- Sản phẩm có bao bì còn nguyên vẹn, 

còn tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng kể từ 

ngày sản xuất. 

5 Phân KCL 

-   Loại hạt miễng đỏ 

-   Hòa tan trong nước 

- Thành phần: Kali hữu hiệu (K2Ohh): ≥ 

60%; Độ ẩm ≤ 1,0%. 

- Sản phẩm có bao bì còn nguyên vẹn, 

còn tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng kể từ 

ngày sản xuất.     

Kg 1.500 

6 Phân hữu cơ sinh học 

- Dạng lỏng. 

- Hàm lượng chất hữu cơ ≥ 25%;  

- Hàm lượng axit humic hoặc hàm lượng 

axit fulvic hoặc tổng hàm lượng axit 

humic, axitfulvic ≥ 2% khối lượng cacbon   

- Độ ẩm (dạng rắn) ≤ 30% 

- pHH2O: 5 -7,5 

- Sản phẩm sử dụng cho lúa. 

- Sản phẩm có bao bì còn nguyên vẹn, 

còn tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng kể từ 

ngày sản xuất.     

- Quy cách: 500ml/chai 

Lít 10.000 

7 Chế phẩm xử lý rơm rạ 

-  Dạng bột tơi xốp, không vón cục 

- Có ít nhất  02 loại vi sinh vật phân giải 

Xenlulo tuyển chọn không nhỏ hơn 1,0 x 

108 CFU/g  

- Sản phẩm dùng để xử lý rơm rạ. 

- Sản phẩm có bao bì còn nguyên vẹn, 

còn tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng kể từ 

ngày sản xuất.    

-  Quy cách: 1kg/gói 

Kg 5.000 

8 
Chế phẩm vi sinh (ủ 

giá thể compost) 

-  Dạng bột tơi xốp, không vón cục 

- Có ít nhất  02 loại vi sinh vật phân giải 

Xenlulo tuyển chọn không nhỏ hơn 1,0 x 

108 CFU/g.  

- Sản phẩm dùng để phân hủy giá thể 

thành phân hữu cơ. 

- Sản phẩm có bao bì còn nguyên vẹn, 

còn tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng kể từ 

ngày sản xuất.    

-  Quy cách: 1kg/gói. 

Kg 60 

9 Lưới lan khổ 2m 

- Tỷ lệ che sáng: 50 - 70% 

- Mắt lưới: 1-2mm 

- Kích thước: Khổ 2m 

Mét 900 



TT Hạng mục 

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công 

bố, ...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

dự 

kiến 

- Màu sắc: đen  

Chất liệu: Nhựa HDPE hoặc tương 

đương 

10 Meo giống nấm rơm 

- Loại: meo giống dùng cho trồng nấm 

rơm, thuộc loại Volvariella volvacea. 

- Hình dạng: dạng bịch 

- Thành phần chính: trấu, bột bắp, bột nhẹ, 

giống cấp 2. 

- Trọng lượng: 150gram/bịch 

- Tỷ lệ tơ: tơ trắng chạy đều bịch phôi, sợi 

tơ mịn, không nhiễm nấm mốc tạp 

- Độ tuổi meo: từ 10-15 ngày tuổi (tính 

đến thời điểm nhận hàng). 

- Bịch meo nấm nguyên vẹn, không bị 

rách, vỡ. 

Bịch 6.000 

11 Nguyên liệu rơm 

- Loại: rơm từ cây lúa 

- Hình dạng: cuộn tròn 

- Kích thước: đường kính ≥ 50cm, chiều 

cao ≥ 70cm. 

- Trọng lượng: ≥ 20kg/cuộn 

- Chất lượng: rơm mới thu gom không quá 

30 ngày sau thu hoạch, rơm khô, không 

nhiễm nấm mốc, không mục nát. 

- Màu sắc: vàng rơm 

- Độ ẩm: ≤ 20% 

Cuộn 3.000 

12 
Dinh dưỡng cho nấm 

rơm 

- Loại: cám dùng cho trồng nấm rơm 

- Hình dạng: bịch 

- Thành phần chính: bột bắp, cám gạo (tỷ 

lệ 1:1). 

- Trọng lượng: 1kg/bịch 

- Hạn sử dụng: 6 tháng tính từ ngày sản 

xuất. 

- Bịch cám dinh dưỡng nguyên vẹn, 

không bị rách, vỡ. 

Kg 240 

13 Bảng cắm lớn 

- Mặt bảng: Kích thước: 2,0 m x 1,5 m; 

Chất liệu nền bằng tol, nội dung in kỹ 

thuật số trên decal. 

- Khung bảng bằng sắt mạ kẽm V20, dộ 

dày ≥ 1,2 mm. 

- Cột dựng bằng sắt ống tròn phi 60 mm 

mạ kẽm dày 1,8 mm; cao 2,8 m x 2 cột 

(Chân cột dựng cao 1,8 m; chôn sâu 0,5 

m), đổ bê tông cố định chân cột. 

Cái 10 



TT Hạng mục 

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công 

bố, ...) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

dự 

kiến 

14 Bảng cắm nhỏ 

- Mặt bảng: Kích thước: 1,2 cm x 0,9 cm; 

Chất liệu bạt Hiflex; nội dung in kỹ thuật 

số trên 1 mặt; Khung bảng bằng sắt mạ 

kẽm vuông 20, độ dày ≥ 1,2 mm, viền bao 

khung bằng nhôm. 

Cái 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Phụ lục 2: Mẫu báo giá 

 (Dành cho Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp) 

 

BÁO GIÁ 
 

            Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang. 

 

 Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, _(ghi tên 

nhà cung cấp), có địa chỉ tại_ (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá 

sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau: 

TT 

Danh mục 

hàng hoá, 

dịch vụ 

Đơn 

vị 

tính 

Thông số kỹ 

thuật hàng 

hoá, dịch vụ 

(Thông số ghi 

trên nhãn hoặc 

theo tiêu 

chuẩn, quy 

chuẩn đã công 

bố; ….) 

Tên hàng 

hoá – dịch 

vụ, nhà 

sản xuất, 

xuất xứ 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 

Ống cảm 

biến ướt 

khô xen 

kẽ AWD 

ống   40   

 Tổng       

(Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………….) 

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến Trung tâm Khuyến 

nông An Giang. 

- Báo giá có giá trị từ ngày ………………đến có thông báo mới hoặc đến hết 

ngày ……./. 

 

                                                                   Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

  (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

 

 

  

TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     ……, ngày…..tháng…..năm….. 



Phụ lục 3: Mẫu báo giá 

 (Dành cho Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp) 

 

BÁO GIÁ 
 

            Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang. 

 

 Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, _(ghi tên 

nhà cung cấp), có địa chỉ tại_ (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá 

sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau: 

TT 

Danh mục 

hàng hoá, 

dịch vụ 

Đơn 

vị 

tính 

Thông số kỹ 

thuật hàng 

hoá, dịch vụ 

(Thông số ghi 

trên nhãn hoặc 

theo tiêu 

chuẩn, quy 

chuẩn đã công 

bố; ….) 

Tên hàng 

hoá – dịch 

vụ, nhà 

sản xuất, 

xuất xứ 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 

Bộ thiết bị 

bay không 

người lái 

(drone) 

Bộ   5   

 Tổng       

(Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………….) 

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến Trung tâm Khuyến 

nông An Giang. 

- Báo giá có giá trị từ ngày ………………đến có thông báo mới hoặc đến hết 

ngày ……./. 

 

                                                                   Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

  (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
  

  TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     ……, ngày…..tháng…..năm….. 



Phụ lục 4: Mẫu báo giá 

 (Dành cho Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp) 

 

BÁO GIÁ 
 

            Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang. 

 

 Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, _(ghi tên 

nhà cung cấp), có địa chỉ tại_ (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá 

sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau: 

TT 

Danh mục 

hàng hoá, 

dịch vụ 

Đơn 

vị 

tính 

Thông số kỹ 

thuật hàng 

hoá, dịch vụ 

(Thông số ghi 

trên nhãn hoặc 

theo tiêu 

chuẩn, quy 

chuẩn đã công 

bố; ….) 

Tên hàng 

hoá – dịch 

vụ, nhà 

sản xuất, 

xuất xứ 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 

Trạm 

giám sát 

côn trùng 

thông 

minh 

Bộ   5   

 Tổng       

(Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………….) 

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến Trung tâm Khuyến 

nông An Giang. 

- Báo giá có giá trị từ ngày ………………đến có thông báo mới hoặc đến hết 

ngày ……./. 

 

                                                                   Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

  (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
  

TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     ……, ngày…..tháng…..năm….. 



Phụ lục 5: Mẫu báo giá 

 (Dành cho Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp) 

 

BÁO GIÁ 
 

            Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang. 

 

 Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, _(ghi tên 

nhà cung cấp), có địa chỉ tại_ (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá 

sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau: 

TT 

Danh mục 

hàng hoá, 

dịch vụ 

Đơn 

vị 

tính 

Thông số kỹ 

thuật hàng 

hoá, dịch vụ 

(Thông số ghi 

trên nhãn hoặc 

theo tiêu 

chuẩn, quy 

chuẩn đã công 

bố; ….) 

Tên hàng 

hoá – dịch 

vụ, nhà 

sản xuất, 

xuất xứ 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 Phân Urê Kg   4.500   

2 Phân KCL Kg   1.500   

3 

Phân hữu 

cơ sinh 

học 

Lít   10.000   

4 

Chế phẩm 

xử lý rơm 

rạ 

Kg   5.000   

5 

Chế phẩm 

vi sinh (ủ 

giá thể 

compost) 

Kg   60   

 Tổng       

(Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………….) 

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến Trung tâm Khuyến 

nông An Giang. 

- Báo giá có giá trị từ ngày ………………đến có thông báo mới hoặc đến hết 

ngày ……./. 

 

                                                                   Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

  (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
  

TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     ……, ngày…..tháng…..năm….. 



Phụ lục 6: Mẫu báo giá 

 (Dành cho Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp) 

 

BÁO GIÁ 
 

            Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang. 

 

 Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, _(ghi tên 

nhà cung cấp), có địa chỉ tại_ (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá 

sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau: 

TT 

Danh mục 

hàng hoá, 

dịch vụ 

Đơn 

vị 

tính 

Thông số kỹ 

thuật hàng 

hoá, dịch vụ 

(Thông số ghi 

trên nhãn hoặc 

theo tiêu 

chuẩn, quy 

chuẩn đã công 

bố; ….) 

Tên hàng 

hoá – dịch 

vụ, nhà 

sản xuất, 

xuất xứ 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 
Lưới lan 

khổ 2m 
Mét   900   

2 

Meo 

giống nấm 

rơm 

Bịch   6.000   

3 
Nguyên 

liệu rơm 
Cuộn   3.000   

4 

Dinh 

dưỡng cho 

nấm rơm 

Kg   240   

 Tổng       

(Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………….) 

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến Trung tâm Khuyến 

nông An Giang. 

- Báo giá có giá trị từ ngày ………………đến có thông báo mới hoặc đến hết 

ngày ……./. 

 

                                                                   Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

  (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
 

  

TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     ……, ngày…..tháng…..năm….. 



Phụ lục 7: Mẫu báo giá 

 (Dành cho Công ty/Đơn vị/Doanh nghiệp) 

 

BÁO GIÁ 
 

            Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang. 

 

 Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, _(ghi tên 

nhà cung cấp), có địa chỉ tại_ (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá 

sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau: 

TT 

Danh mục 

hàng hoá, 

dịch vụ 

Đơn 

vị 

tính 

Thông số kỹ 

thuật hàng 

hoá, dịch vụ 

(Thông số ghi 

trên nhãn hoặc 

theo tiêu 

chuẩn, quy 

chuẩn đã công 

bố; ….) 

Tên hàng 

hoá – dịch 

vụ, nhà 

sản xuất, 

xuất xứ 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 
Bảng cắm 

lớn 
cái   10   

2 
Bảng cắm 

nhỏ 
cái   17   

 Tổng       

(Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………….) 

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến Trung tâm Khuyến 

nông An Giang. 

- Báo giá có giá trị từ ngày ………………đến có thông báo mới hoặc đến hết 

ngày ……./. 

 

                                                                   Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

  (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
 

 

TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     ……, ngày…..tháng…..năm….. 
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